
3. Danh sách sinh viên cần hoàn thiện hồ sơ để được xem xét tham gia kỳ thi phụ: 

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần 

1 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 K59T 

INT2203 10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

INT2204 3 Lập trình hướng đối tượng 

INT2020 1 Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin 

ELT2035 5 Tín hiệu và hệ thống 

MAT1100 3 Tối ưu hóa 

2 15020888 Nguyễn Tất Thắng 25/11/1997 K60CD INT3304 1 Lập trình mạng 

3 15021254 Lê Thanh Sơn 31/08/1997 K60M EMA3084 1 Vi xử lý và vi điều khiển 

4 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 K60CB INT3507 3 Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin 

5 15021285 Bùi Đức Hùng 11/11/1997 K60CB INT3304 1 Lập trình mạng 

6 15021366 Nguyễn Văn Tùng 28/09/1997 K60CAC INT3406 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

7 15021427 Dương Hồng Minh 16/06/1997 K60T 
INT3222 1 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 

INT3306 5 Phát triển ứng dụng Web 

8 15021606 Lưu Việt Anh 19/08/1997 K60CCLC 

INT3307 1 An toàn và an ninh mạng 

INT3507 5 Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin 

INT3501 1 Khoa học dịch vụ 

ELT2035 8 Tín hiệu và hệ thống 

9 15021775 Nguyễn Xuân Đức 24/11/1997 K60CA 
INT3222 1 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 

INT3407 1 Tin sinh học 

10 15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 K60CA 
INT3403 1 Đồ họa máy tính 

INT3306 3 Phát triển ứng dụng Web 

11 15021961 Lê Vũ Hoàng 01/06/1997 K60N INT3306 5 Phát triển ứng dụng Web 

12 15022107 Nguyễn Hùng Cường 19/03/1997 K60M 

EMA3065 1 Điện tử công suất 

EMA3062 1 Điều khiển PLC 

EMA3116 1 Kỹ thuật thủy khí 

EMA3028 1 Kỹ thuật xung - số - tương tự và kỹ thuật đo và điều khiển 
EMA3071 1 Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển 

EMA3084 1 Vi xử lý và vi điều khiển 

13 15022661 Nguyễn Võ Thắng 18/04/1997 K60V EPN2030 1 Vật lý thống kê 

14 16020074 Trương Hà Anh Đức 06/04/1997 K61CB 
INT3202 3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

INT3306 1 Phát triển ứng dụng Web 



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Mã LHP Tên học phần 

MAT1101 1 Xác suất thống kê 

15 16020080 Vi Hồng Tuân 10/06/1994 K61CD INT3306 2 Phát triển ứng dụng Web 

16 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 26/10/1998 K61CACLC1 

INT2044 21 Lý thuyết thông tin 

INT3513 21 Phân tích và thiết kế thuật toán - Ứng dụng trong di động 

ELT2035 21 Tín hiệu và hệ thống 

17 16020281 Trần Xuân Thành 21/01/1998 K61CAC 
INT2203 7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

ELT2035 6 Tín hiệu và hệ thống 

18 16021168 Nguyễn Hoài Thu 24/09/1998 K61CD 

INT2204 11 Lập trình hướng đối tượng 

INT3306 2 Phát triển ứng dụng Web 

ELT2035 1 Tín hiệu và hệ thống 

MAT1101 2 Xác suất thống kê 

19 16021217 Trần Mạnh Tuấn 27/10/1998 K61CD 

INT3202 4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

INT3303 1 Mạng không dây 

INT3306 2 Phát triển ứng dụng Web 

MAT1101 2 Xác suất thống kê 

20 16021616 Trương Văn Nam 31/08/1998 K61N 

INT2204 5 Lập trình hướng đối tượng 

INT3303 2 Mạng không dây 

ELT2029 1 Toán trong Công nghệ 

21 16021898 Hoàng Đức Tuấn 03/05/1998 K61T 
INT2204 10 Lập trình hướng đối tượng 

FLF2101 1 Tiếng Anh cơ sở 1 

22 16022041 Hoàng Tiến Thành 07/07/1998 K61H EMA2007 1 Cơ học vật rắn biến dạng 

23 16022146 Lê Công Thái 30/07/1998 K61CAC 
INT3403 3 Đồ họa máy tính 

INT2204 12 Lập trình hướng đối tượng 

24 16022375 Hà Quang Huy 03/07/1997 K61T 
INT3306 5 Phát triển ứng dụng Web 

ELT2035 9 Tín hiệu và hệ thống 

25 16022445 Phan Văn Tài 02/10/1993 K61N INT3304 1 Lập trình mạng 

26 17020357 Lê Việt Long 23/04/1999 K62M1 EMA2026 1 Cơ sở kỹ thuật điện 

 


